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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các  

công trình Nông nghiệp và PTNT 2021 - 2025 và đề xuất dự án đầu tư  

giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn huyện Tuy Phước 

` 

 

Căn cứ Quyết định số 4882/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Thực hiện Văn bản số 2473/SNN-TL ngày 24/07/2024 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, 

nâng cấp, sửa chữa các công trình Nông nghiệp và PTNT 2021 - 2025 và đề xuất 

dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030; UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực 

hiện, cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công 

trình Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện: 

( Cụ thể tổng hợp kết quả theo phụ lục 01 gửi kèm) 

2. Đề xuất dự án đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

gắn với phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 

2030 trên địa bàn huyện: 

( Cụ thể tổng hợp kết quả theo phụ lục 02 gửi kèm) 

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa 

chữa các công trình Nông nghiệp và PTNT 2021 - 2025 và đề xuất dự án đầu tư 

giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn huyện Tuy Phước, UBND huyện Tuy Phước 

kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Bình Định (để báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định; 

- Chi cục Thủy lợi Bình Định; 

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân); 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Lưu: VT, K1.               
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Nguyễn Ngọc Xuân 

 



PHỤ LỤC 1A: ĐÊ, KÈ SÔNG 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC DẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025  

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây 

dựng 

Nhiệm vụ  

Quy mô đầu tư 

sửa chữa, nâng 

cấp, xây dựng 

mới 

 Chiều dài  

(m)  

 Kinh phí (tỷ đồng)  

Ghi chú 

Xã Huyện 
 Tổng   Vốn tỉnh   Vốn huyện   Vốn xã  

  TỔNG         18.229 122.678 1.300 114.846        6.532    

I Chủ đầu tư là UBND cấp huyện     12.599 96.591 1.300 95.291   

1 
Đê bờ Bắc sông Tân An (đoạn còn 

lại) 
Phước 

Quang 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

          

228  

           

2.136  
  

        

2.136  
  Năm 2021 

2 
Đê sông Hà Thanh (trạm bơm 

Biền Chức đến đập Cây Dừa) 

TT 

Diêu 

Trì 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

756,6  

           

8.763  
  

        

8.763  
  Năm 2021 

3 
Gia cố tuyến đê bờ Nam kênh tiêu 

TX6 dưới đập Mỹ Cang  
Phước 

Sơn 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

          

507  

           

4.073  
  

        

4.073  
  Năm 2021 

4 Đê thượng lưu đập Thanh Quang 
Phước 

Thắng 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

1.245  

           

7.133  
  

        

7.133  
  Năm 2021 

5 

Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ 

lưu cầu Đội Thông); Hạng mục: 

Đoạn đê bờ Bắc hạ lưu cầu Đun - 

Đoạn đê bờ Bắc, bờ Nam hạ lưu 

cầu Đội Thông 

Phước 

Hòa - 

Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

1.423  

         

10.501  
  

       

10.501  
  Năm 2021 

6 
Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập 

Mỹ Cang) điều chỉnh, bổ sung 
Phước 

Sơn 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

161,0  

           

1.514  
  

        

1.514  
  Năm 2022-2023 

7 
Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 

03 xã) 
Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

          

717  

           

5.858  
  

        

5.858  
  Năm 2022-2023 

8 
Gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn 

thượng, hạ lưu cầu Phú Đa) 
Phước 

Hưng 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

722,7  

           

6.833  
  

        

6.833  
  Năm 2022-2023 

9 
Đê sông đoạn Nam Bồ Bồ thuộc 

thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn 
Phước 

Sơn 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

814,0  

           

4.788  
  

        

4.788  
  Năm 2022-2023 

10 
Tuyến đê bờ Nam TX6 thuộc thôn 

Lộc Thượng, xã Phước Sơn  
Phước 

Sơn 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

784,0  

           

3.854  
  

        

3.854  
  Năm 2022-2023 



 

 

11 
Đê sông Cây Me 

(đoạn bờ Nam hạ lưu tràn 3 xã) 
Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

915,0  

           

6.413  
  

        

6.413  
  Năm 2023 

12 
Đê rừng cấm thuộcsông Cây Me, 

Phước Hòa 

Xã 

Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

          

324  

           

1.724  
  

        

1.724  
  Năm 2023 

13 
Đê thượng lưu đập 

Thanh Quang (đoạn tiếp theo) 

Xã 

Phước 

Thắng 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

944,5  

           

5.638  
  

        

5.638  
  Năm 2023 

14 Đê sông Cây Me 

(đoạn hạ lưu tràn 03 xã) 

Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

219,0  

           

1.585  
  

        

1.585  
  Năm 2023 

15 
Đê bờ Bắc hạ lưu đập Bạn Dừa, 

thị trấn Tuy Phước 
Tuy 

Phước 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

195,8  

           

2.730  
  

        

2.730  
  Năm 2023 

16 
Kiên cố tuyến kênh Nha Phu - Hạ 

Bạc 

Xã 

Phước 

Quang 

Tuy 

Phước 

Nhằm đảm 

bảo cung 

cấp nước 

tưới ổn 

định, tránh 

thất thoát 

nước 

Xây dựng mới 
        

1.100  

         

10.647  
  

       

10.647  
  Năm 2024 

17 
Nâng cấp đê Cây Vông thôn Bình 

Lâm, xã Phước Hòa  

xã 

Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 

        

320,4  

           

3.681  

     

1.300  

        

2.381  
  Năm 2024-2025 

18 
Gia cố đê sông Đục (đoạn từ cầu 

Ván đến sông Hà Thanh) 

Thị 

trấn 

Diêu 

Trì  

Tuy 

Phước 

Nhằm ngăn 

chặn nước 

lũ xâm thực 

Xây dựng 

mới 

     

1.222,0  

           

8.720  
  

        

8.720  
  Năm 2024-2026 

II Chủ đầu tư là UBND cấp xã     5.630,87 26.087  19.555 6.532  

1 

Sửa chữa, gia cố khắc phục khẩn 

cấp các đoạn đê sông Hà Thanh, 

xã Phước Thành 

Xã 

Phước 

Thành 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
112,4 761  500,00 261 Năm 2021 

2 
Gia cố đoạn đê Huỳnh Lũy, thôn 

Bình Lâm 

Xã 

Phước 

Hòa 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
130,0 953  750,00 203 Năm 2021 



 

 

3 Sửa chữa đê Kim Tây 
Xã 

Phước 

Hòa 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
41,2 136  100,00 36 Năm 2021 

4 

Sửa chữa gia cố, khắc phục đoạn 

đê sông Kôn hạ lưu đập Thạnh 

Hòa 

Xã 

Phước 

Quang  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
97,3 513  450,00 63 Năm 2021 

5 
Khắc phục khẩn cấp các đoạn đê 

bị sạt lở do bão số 12   

Thị 

trấn 

Diêu 

Trì  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
37,7 237   237 Năm 2021 

6 
Kè mái bờ bao phía Nam Đập Cát 

Xuân Phương 

Xã 

Phước 

Sơn 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
234,9 1.136  800 336 Năm 2021 

7 
Gia cố đê kết hợp giao thông thôn 

Kim Đông, xã Phước Hòa 
Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
672,6 2.955  2.500 455 Năm 2021 

8 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đê kết 

hợp giao thông (đoạn bờ Nam 

thượng lưu cầu sông Tranh, xã 

Phước Nghĩa)  

Xã 

Phước 

Nghĩa 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
540,4 1.293  800 493 Năm 2022 

9 

Gia cố khắc phục đoạn đê bờ Bắc 

Bờ bạn Xoài và đoạn đê bờ Nam 

hạ lưu cầu sông Tranh, xã Phước 

Nghĩa 

Xã 

Phước 

Nghĩa 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
131,4 789  550 239 Năm 2022 

10 

Gia cố bờ kênh phía Bắc hạ lưu 

đập Lễ Nghĩa thuộc thôn Lục Lễ, 

xã Phước Hiệp 

Xã 

Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
158,1 1.278  750 528 Năm 2022 

11 
Sửa chữa đê Hầm Bà Hoạch thôn 

Kim Tây, xã Phước Hòa 

Xã 

Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
164,1 1.204  720 484 Năm 2022 

12 

Gia cố sửa chữa, nâng cấp mái đê 

thượng lưu gò Giàn Bầu thuộc 

thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa 

Xã 

Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
194,9 1.140  680 460 Năm 2022 



 

 

13 

Bê tông xi măng mặt đê và mái 

taluy đê sông Kôn thuộc hạ lưu 

đập Thạnh Hòa, xã Phước Quang, 

đoạn từ nhà ông Thanh đến Dốc 

Bến Trâu 

Xã 

Phước 

Quang 

Tuy 

Phước 

Gia cố bê 

tông mặt đê 
Xây mới 1.296,0 2.264  1800 464,0 Năm 2023-2024 

14 

Bê tông xi măng mặt đê và mái 

taluy đê sông Kôn thuộc hạ lưu 

đập Thạnh Hòa, xã Phước Quang, 

đoạn từ Soi mảng sầu đến Rộc 

Hiệu 

Xã 

Phước 

Quang 

Tuy 

Phước 

Gia cố bê 

tông mặt đê 
Xây mới 330,0 633  450 183,0 Năm 2023-2024 

15 

Gia cố đoạn đê bờ phía Đông 

thượng lưu cầu 20 từ nhà Chín 

Viên đến nhà ông Sính 

Xã 

Phước 

Nghĩa 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
96,2 1.042  900 142,0 Năm 2023-2024 

16 

Sửa chữa,gia cố đoạn đê hạ lưu 

Giàn Bầu thôn Bình Lâm, xã 

Phước Hòa 

Xã 

Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
172,0 1.169  850 319,0 Năm 2023 

17 

Khắc phục sửa chữa đê Huỳnh 

Lũy, thôn Bình Lâm, xã Phước 

Hòa 

Xã 

Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
75,9 982  700 282,0 Năm 2023 

18 

Khắc phục, sửa chữa đê trước xóm 

ông Tài, thôn Hữu Thành, xã 

Phước Hòa 

Xã 

Phước 

Hòa  

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
125,8 1.203  950 253,0 Năm 2023 

19 

Gia cố bờ kênh tuyến cống Mạc 

Long đến nhà Châu, xã Phước 

Thắng 

Xã 

Phước 

Thắng 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
270,0 1.031  860 171,0 Năm 2023 

20 

Gia cố đê sông Cạn đoạn từ đường 

bê tông đến nhà Tám Thắng thôn 

Lục Lễ, xã Phước Hiệp 

Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
117,0 1.260  985 275,0 Năm 2023 

21 

Sửa chữa, gia cố đoạn đê sông 

Cửu Bình thôn Đại Lễ, xã Phước 

Hiệp 

Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
200,0 1.260  960 300,0 Năm 2023-2024 



 

 

22 

Đê bờ Nam đoạn từ hạ lưu đập 

Cái Sơn đến đê Đông, thôn Lộc 

Thượng, xã Phước Sơn 

Phước 

Sơn 

Tuy 

Phước 

Gia cố mái 

đê, chống 

sạt lở  

sửa chữa, nâng 

cấp 
433,0 2.848  2500 348,0 2024-2025 

 

 

PHỤ LỤC 1C: ĐẬP DÂNG 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  

Nội dung quy 

mô đầu tư sửa 

chữa, nâng 

cấp, xây dựng 

mới 

Kinh phí (tr. đồng) 
Chi chú 

Xã Huyện 

Tổng Vốn tỉnh Vốn huyện Vốn xã 

I Chủ đầu tư là UBND cấp huyện     7.273  7.273   

1 Đập dâng Thanh Quang 

Xã 

Phước 

Thắng 

Tuy 

Phước 

Nhằm đảm bảo cung cấp 

nguồn nước tưới chủ động, 

ổn định phục vụ sản xuất 

nông nghiệp cho khoảng 

230 ha  

xây dựng 

mới 

            

7.273  
  

        

7.273  
    



PHỤ LỤC 1D: TRẠM BƠM 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước) 
 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  

Quy mô 

đầu tư sửa 

chữa, nâng 

cấp, xây 

dựng  

Kinh phí (Tr. đồng) 

Ghi chú 

Xã Huyện Tổng Vốn tỉnh Vốn huyện  Vốn xã  

I Chủ đầu tư là UBND cấp huyện     15.554  15.554    

1 
Nâng cấp Trạm bơm Tri Thiện, 

Phước Quang 

Xã 

Phước 

Quang 

Tuy Phước 

Cấp nước tưới ổn 

định cho 50ha đất 

canh tác nông nghiệp  

xây dựng 

mới 
2.458  2.458   2022-2023 

2 
Nâng cấp Trạm bơm An Trạch, 

Phước An 

Xã 

Phước 

An 

Tuy Phước 

Cấp nước tưới ổn 

định cho 290ha đất 

canh tác nông nghiệp  

xây dựng 

mới 
4.044  4.044   2022-2023 

3 Xây dựng Trạm bơm Lộc Ngãi 

Xã 

Phước 

An 

Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung 

cấp nước tưới ổn 

định cho 57 ha đất 

sản xuất nông nghiệp  

xây dựng 

mới 
2.377  2.377   2023-2024 

4 
Trạm bơm tổ 13 thôn Xuân Mỹ, xã 

Phước Hiệp  

Xã 

Phước 

Hiệp 

Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung 

cấp nước tưới ổn 

định cho 25 ha đất 

sản xuất nông nghiệp  

xây dựng 

mới 
1.512  1.512   2024-2025 

5 
Xây dựng Trạm bơm Huỳnh Mai, xã 

Phước Nghĩa  

Xã 

Phước 

Nghĩa 

Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung 

cấp nước tưới ổn 

định cho 30 ha đất 

sản xuất nông nghiệp  

xây dựng 

mới 
2.348  2.348   2024-2025 

6 
Trạm bơm số 4, gốc Me, thị trấn Diêu 

Trì  

Thị 

trấn 

Diêu 

trì 

Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung 

cấp nước tưới ổn 

định cho 40 ha đất 

sản xuất nông nghiệp  

xây dựng 

mới 
2.815  2.815   2024-2025 



PHỤ LỤC 1E: KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  

Quy mô 

đầu tư 

sửa chữa, 

nâng cấp, 

xây dựng  

(bxh) 

 Chiều dài công 

trình đầu tư kiên 

cố, sửa chữa, 

nâng cấp (Km)  

 Kinh phí (Tr. đồng)  

Ghi chú 
Xã Huyện  Tổng   Vốn tỉnh  

 Vốn huyện, 

xã  

 Vốn 

khác  

I Chủ đầu tư là cấp xã         
                     

96,48  

                 

138.905  

                   

42.062  

                   

96.843  
    

1 
Tổng chiều dài kênh tưới 

làm mới và kiên cố 
                            96,48  

                

138.905  

                  

42.062  

                  

96.843  
    

    Xã Phước Hòa Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                     

14,12  

                

16.180,0  

                     

4.585  

                   

11.595  
  2021-2024 

    Xã Phước Nghĩa Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                       

1,86  

                  

2.166,0  

                        

524  

                     

1.642  
  2021-2024 

    Xã Phước Hiệp Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                     

16,75  

                

23.075,1  

                     

6.141  

                   

16.934  
  2021-2024 

    
Xã Phước 

Quang 
Tuy Phước 

Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                       

6,18  

                   

20.274  

                     

6.559  

                   

13.715  
  2021-2024 

    Xã Phước Hưng Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                     

11,18  

                   

20.080  

                     

4.690  

                   

15.390  
  2021-2024 

    Xã Phước Thắng Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                       

1,48  

                     

2.375  

                        

654  

                     

1.721  
  2021-2024 

    Xã Phước Sơn Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                     

14,57  

                   

23.956  

                     

6.863  

                   

17.093  
  2021-2024 

    Xã Phước Thành Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                     

12,11  

                     

8.357  

                     

2.885  

                     

5.472  
  2021-2024 

    Xã Phước An Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                       

5,06  

                     

6.287  

                     

2.298  

                     

3.989  
  2021-2024 

    Xã Phước Thuận Tuy Phước 
Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                       

4,21  

                     

6.496  

                     

2.646  

                     

3.850  
  2021-2024 

    
Thị trấn Diêu 

Trì 
Tuy Phước 

Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                       

7,69  

                     

8.422  

                     

3.803  

                     

4.619  
  2021-2024 

    
Thị trấn Tuy 

Phước 
Tuy Phước 

Cung cấp  

nước tưới và tiêu 
  

                       

1,27  

                     

1.236  

                        

414  

                        

822  
  2021-2024 



 

 

PHỤ LỤC 1G: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  

Nội dung quy mô 

đầu tư sửa chữa, 

nâng cấp, xây 

dựng mới 

Kinh phí (tỷ đồng) 
Chi chú 

Xã Huyện 

Tổng Vốn tỉnh Vốn huyện Vốn xã 

I 
Chủ đầu tư là UBND cấp 

huyện 
        20.729  20.729     

1 
Mở mạng nước sạch xã 

Phước Hưng 

xã 

Phước 

Hưng 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
8.866  8.866     

2 

Mở mạng nước sạch các khu 

dân cư thuộc thôn Lộc 

Ngãi,thôn Tri Thiện, xã 

Phước Quang 

xã 

Phước 

Quang 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.164  1.164     

3 

Mở mạng nước sạch các khu 

dân cư thuộc thôn Định Thiện 

Tây, xã 

Phước Quang 

xã 

Phước 

Quang 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.200  1.200     

4 

Mở mạng nước sạch tuyến từ 

nhà văn hoá thôn Lộc Ngãi 

đến nhà văn 

hoá thôn Tri Thiện, xã Phước 

Quang 

xã 

Phước 

Quang 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.135  1.135     

5 

Nâng cấp đường ống từ Chùa 

Long Phước đến cuối xóm 

Tân Vân, thôn Quảng Vân, 

xã Phước Thuận 

 xã 

Phước 

Thuận 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.078  1.078     

6 

Mở mạng đường ống nước 

sạch các khu dân cư thôn Tân 

Điền, xã Phước Quang 

xã 

Phước 

Quang 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.143  1.143     

7 

Lắp đặt, thay thế đường ống 

cung cấp nước sạch đoạn từ 

ĐT 640 đến cuối xóm 3 thôn 

Mỹ Cang, xã Phước Sơn. 

xã 

Phước 

Sơn. 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.075  1.075     



 

 

8 

Đấu nối nhà máy nước Phước 

Hiệp đến nhà máy nước 

Phước Quang 

xã 

Phước 

Quang 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.125  1.125     

9 

Mở mạng đường ống nước 

sạch các khu dân cư thôn 

Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa 

 xã 

Phước 

Nghĩa 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.063  1.063     

10 
Bổ sung nguồn nước mặt cho 

nhà máy nước Phước Thuận 

 xã 

Phước 

Thuận 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.080  1.080     

11 

Cải tạo đoạn ống D225 mm 

từ cầu đội 4, thôn Phụng Sơn 

đến trụ sở thôn Vinh Quang 

1, Phước Sơn. 

xã 

Phước 

Sơn. 
Tuy Phước 

Mở mạng cấp nước hộ gia 

đình 
Nâng cấp, xây 

dựng mới 
1.800  1.800     

 

 

 

PHỤ LỤC 2A: ĐÊ, KÈ SÔNG 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước 

 

TT Tên công trình 
Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  
Hiện trạng công 

trình 

Quy mô đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp, xây 

dựng  

 Chiều dài 

(Km)  

 Dự trù 

kinh phí 

(tỷ đồng)  

Ghi chú  

Xã Huyện 

  TỔNG           
               

8,3  

             

94,0  
  

1 Gia cố kè sông Cây Me 

Xã Phước 

Hòa - Phước 

Hiệp 

Tuy 

Phước 
Gia cố mái đê, chống sạt lở  

kè bằng đất, bị  

xâm thực, sạt lở 
Xây dựng mới 

              

1,50  

              

30,0  
  

2 Gia cố kè sông Hà Thanh 

Xã Phước 

Thành -TT 

Diêu Trì 

Tuy 

Phước 
Gia cố mái đê, chống sạt lở  

kè bằng đất, bị  

xâm thực, sạt lở 
Xây dựng mới 

              

5,60  

              

56,0  
  

3 Gia cố kè sông Kôn 
Xã Phước 

Nghĩa 

Tuy 

Phước 
Gia cố mái đê, chống sạt lở  

kè bằng đất, bị  

xâm thực, sạt lở 
Xây dựng mới 

              

1,20  

                

8,0  
  

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2C: ĐẬP DÂNG 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  
Hiện trạng công 

trình 

Quy mô đầu tư sửa chữa, 

nâng cấp, xây dựng  

 Dự trù 

kinh phí (tỷ 

đồng)  

Ghi chú  

Xã Huyện 

  TỔNG           
               

33,0  
  

1 Đập dâng Lộc Thượng Xã P. Sơn Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung cấp 

nguồn nước tưới chủ động, ổn 

định phục vụ sản xuất nông 

nghiệp cho khoảng 150 ha  

Hư hỏng, xuống cấp xây dựng mới 
                  

7,0  
2026-2027 

2 Đập dâng Bạn Giữa 
Xã P. 

Thắng 
Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung cấp 

nguồn nước tưới chủ động, ổn 

định phục vụ sản xuất nông 

nghiệp cho khoảng 250 ha  

Hư hỏng, xuống cấp xây dựng mới 
                  

8,0  
2026-2027 

3 Đập dâng Văn Khám 
Xã P. 

Thắng 
Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung cấp 

nguồn nước tưới chủ động, ổn 

định phục vụ sản xuất nông 

nghiệp cho khoảng 300 ha  

Hư hỏng, xuống cấp xây dựng mới 
                  

8,0  
2026-2027 

4 Đập dâng ba huyện 
Xã P. 

Thắng 
Tuy Phước 

Nhằm đảm bảo cung cấp 

nguồn nước tưới chủ động, ổn 

định phục vụ sản xuất nông 

nghiệp cho khoảng 350 ha  

Hư hỏng, xuống cấp xây dựng mới           10,0  2026-2027 

 



PHỤ LỤC 2D: TRẠM BƠM 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  Hiện trạng  

Quy mô đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp, xây 

dựng  

 Dự trù kinh 

phí (tỷ đồng)  
Ghi chú 

Xã Huyện 

  TỔNG           12,00   

1 

Xây dựng trạm bơm 

tiêu úng diện tích nông 

nghiệp ven đê Đông 
Xã Phước Thắng Tuy Phước bơm nước  tiêu úng  

Chưa có, khi gieo sạ đầu 

vụ thường  

xuyên bị úng do thủy triều  

dâng không tiêu nước  kịp 

xây dựng mới 3,00   

2 

Xây dựng trạm bơm 

tiêu úng diện tích nông 

nghiệp ven đê Đông 
Xã Phước Hòa Tuy Phước bơm nước  tiêu úng  

Chưa có, khi gieo sạ đầu 

vụ thường  

xuyên bị úng do thủy triều  

dâng không tiêu nước  kịp 

xây dựng mới 3,00   

3 

Xây dựng trạm bơm 

tiêu úng diện tích nông 

nghiệp ven đê Đông 
Xã Phước Sơn Tuy Phước bơm nước  tiêu úng  

Chưa có, khi gieo sạ đầu 

vụ thường  

xuyên bị úng do thủy triều  

dâng không tiêu nước  kịp 

xây dựng mới 
                  

3,00  
  

4 

Xây dựng trạm bơm 

tiêu úng diện tích nông 

nghiệp ven đê Đông 
Xã Phước Thuận Tuy Phước bơm nước  tiêu úng  

Chưa có, khi gieo sạ đầu 

vụ thường  

xuyên bị úng do thủy triều  

dâng không tiêu nước  kịp 

xây dựng mới 
                  

3,00  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

PHỤ LỤC 2E: KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước 

TT Tên công trình 

Địa điểm xây dựng 

Nhiệm vụ  
Hiện trạng 

công trình 

Quy mô đầu 

tư sửa chữa, 

nâng cấp, xây 

dựng  

 Chiều dài 

công trình đầu 

tư kiên cố, sửa 

chữa, nâng cấp 

(Km)  

 Dự trù 

kinh phí 

(tỷ đồng)  

Ghi chú 
Xã Huyện 

  TỔNG      32,50 470,0  

1 Kiên cố hệ thống kênh tiêu TX5 

Xã Phước 

Lộc- TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước 

Cung cấp nước  

tưới, tiêu thoát 

lũ 

kênh bằng 

đất 
xây dựng mới 5,00 80,0 2026-2027 

2 Kiên cố hệ thống kênh tiêu chùa Phổ Bảo 
Xã Phước 

Thuận 

Tuy 

Phước 
Tiêu thoát lũ 

kênh bằng 

đất 
xây dựng mới 3,50 300,0 2026-2027 

3 
Kiên cố hệ thống kênh tiêu   4 xã Khu 

Đông 

Xã Phước 

Thuận, 

Phước Sơn, 

Phước Hòa, 

Phước 

Thắng 

Tuy 

Phước 
Tiêu úng thoát 

lũ 

kênh bằng 

đất 
xây dựng mới 4,00 60,0 2026-2027 

4 Kiên cố kênh mương nội đồng xã, thị trấn 
Các xã  

thị trấn 

Tuy 

Phước 
Cung cấp  

nước tưới, tiêu 

kênh bằng 

đất 
xây dựng mới 20,00 30,0 2026-2030 
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